
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-BVLBP 

 

Bình Định, ngày       tháng 8 năm 2023 

            
 

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, công cụ dụng cụ rớt thầu 

của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-BVLBP ngày 25/8/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng 

cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Gói thầu: Mua sắm vật tƣ y tế, 

hóa chất, công cụ dụng cụ rớt thầu của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 

2023. 

Chủ đầu tƣ (Bên mời thầu) thông báo cho các nhà thầu tham dự Gói thầu: Mua 

sắm vật tƣ y tế, hóa chất, công cụ dụng cụ rớt thầu của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình 

Định năm 2023 về kết quả lựa chọn nhà thầu nhƣ sau: 

I. Các nhà thầu trúng thầu 

1. Danh sách các nhà thầu trúng thầu: 

S

T

T 

Tên nhà 

thầu trúng 

thầu 

Địa chỉ 

Số lượng và 

đơn giá các 

mặt hàng 

trúng thầu 

Tổng giá trị trúng thầu 

Bằng số 

(đồng) 
Bằng chữ 

1 
Công ty 

TNHH 

Lavicom 

Số 20 đƣờng 7, Khu 

nhà ở Đông Nam, 

Khu phố 5, Phƣờng 

Hiệp Bình Phƣớc, 

Tp Thủ Đức, Tp Hồ 

Chí Minh 

Gồm 05 mặt 

hàng 

(Phụ lục 1 

kèm theo) 

10.354.000 

Mười triệu ba 

trăm năm mươi 

bốn nghìn đồng 

2 

Công ty 

TNHH 

TTBYT 

VTKH Linh 

Anh 

Số 484B Bạch 

Đằng, Phƣờng Thị 

Nại, Qui Nhơn, Tỉnh 

Bình Định. 

Gồm 14 mặt 

hàng 

(Phụ lục 2 

kèm theo) 

19.562.800 

Mười chín triệu 

năm trăm sáu 

mươi hai nghìn 

tám trăm đồng 

3 

Doanh 

nghiệp tƣ 

nhân xí 

nghiệp cơ 

kim khí Hải 

Hà 

Số 215B phố Đội 

Cấn, Phƣờng Ngọc 

Hà, Quận Ba Đình, 

Tp Hà Nội 

Gồm 03 mặt 

hàng 

(Phụ lục 3 

kèm theo) 

49.060.000 

Bốn mươi chín 

triệu không trăm 

sáu mươi nghìn 

đồng 

4 
Công ty 

TNHH Kiến 

Tạo 

41 Xuân Thủy - TP 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Gồm 03 mặt 

hàng 

(Phụ lục 4 

kèm theo) 

13.984.700 

Mười ba triệu 

chín trăm tám 

mươi bốn nghìn 

bảy trăm đồng 



  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần độc lập của 

gói thầu).              

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 140 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực). 

 II. Các mặt hàng không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn 

STT 
Tên nhà 

thầu 
Địa chỉ 

Tóm tắt lý do các mặt hàng không được lựa 

chọn 

1 

Công ty 

TNHH 

TTBYT 

VTKH 

Linh Anh 

Số 484B Bạch 

Đằng, Phƣờng Thị 

Nại, Qui Nhơn, Tỉnh 

Bình Định. 

- 05 mặt hàng mã đấu thầu HC 05, HC 06, HC 

07, HC 09, CCDC 04 có giá dự thầu xếp hạng 2 

trở lên (Không đánh giá). 

2 

Công ty 

TNHH 

Kiến Tạo 

41 Xuân Thủy - TP 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

- 04 mặt hàng mã đấu thầu CCDC 01, CCDC 02, 

CCDC 03, CCDC 21 có giá dự thầu xếp hạng 2 

trở lên (Không đánh giá). 

3 

Công ty Cổ 

phần dƣợc 

phẩm thiết 

bị Y tế Hà 

Nội 

27B Nguyễn Đình 

Chiểu. P Đa Kao, 

Q1, Tp Hồ Chí Minh 

- 01 mặt hàng mã đấu thầu HC 09 có giá dự thầu 

xếp hạng 2 trở lên (Không đánh giá). 

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:  

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định đề nghị Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

tiến hành bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% giá trị hợp đồng (bảo đảm thực hiện hợp 

đồng trƣớc ngày hợp đồng có hiệu lực) và đến Văn phòng Bệnh viện (Số 07 Hồ Đắc Di, 

phƣờng Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để tiến hành ký kết Thƣ chấp 

thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho gói thầu nêu trên kể từ ngày 28/8/2023 đến hết ngày 

30/8/2023.   

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định thông báo cho các nhà thầu tham dự gói 

thầu trên đƣợc biết và mời các nhà thầu trúng thầu đến ký kết hợp đồng theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH TTBYT VTKH Linh Anh; 

- Công ty TNHH Kiến Tạo; 

- Công ty Cổ phần dƣợc phẩm thiết bị Y tế Hà Nội; 

- Doanh nghiệp tƣ nhân xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà; 

- Công ty TNHH Lavicom; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lƣu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   
   Châu Văn Tuấn 



Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Lavicom 

Địa chỉ: Số 20 đƣờng 7, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, Phƣờng Hiệp Bình Phƣớc, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 

02.835.350.520 

                  Đơn vị tính: đồng 

STT  
MSĐ

T 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt hàng dự 

thầu (Tên 

thương mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng gói 

Số 

GPLH/ 

GPNK 

Hãng chủ 

sở hữu/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá dự 

thầu (đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))  

1 
VTY

T 02 

Giấy 

chỉ thị 

hóa học 

CHỈ THỊ 

KIỂM SOÁT 

GÓI HƠI 

NƢỚC C-S-P-

5-SV1 

Dùng cho các chu trình tiệt 

khuẩn 121 độ C hoặc 132 độ C. 

Đánh giá 3 thông số: nhiệt độ, 

thời gian, hơi nƣớc. 

180000

006/PC

BA-VP 

GKE 

GmbH – 

Đức 

Miếng 300 3.100 930.000 

2 HC 05 

Bộ 

thuốc 

nhuộm 

gram 

MELAB Color 

Gram 

Set (Bộ 

nhuộm 

Gram) 

* Thực hiện xét nghiệm soi 

nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung 

dịch thuốc nhuộm thành phần là 

Crystal Violet, Lugol, Alcohol 

và Safranine.  

* Bộ gồm 4 chai x 100ml 

180000

005/PC

BA-VP 

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ 

Lavitec - 

Việt Nam 

Bộ 3 253.000 759.000 

3 HC 06 

Môi 

trƣờng 

nuôi 

cấy vi 

khuẩn 

BA 

MELAB 

Columbia 

Agar + 5% 

Sheep 

Blood 

* Môi trƣờng thạch máu chuẩn 

bị sẵn, chứa 5% máu cừu, chứa 

trong đĩa petri 90mm, thể tích 

25ml ± 5% Thạch màu đỏ tƣơi, 

dùng phân biệt các kiểu tiêu 

huyết:  α,β 

170000

001/PC

BA-VP 

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ 

Lavitec - 

Việt Nam 

Đĩa 200 20.000 4.000.000 



STT  
MSĐ

T 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt hàng dự 

thầu (Tên 

thương mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng gói 

Số 

GPLH/ 

GPNK 

Hãng chủ 

sở hữu/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá dự 

thầu (đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))  

4 HC 07 

Môi 

trƣờng  

MacCo

nkey 

MELAB 

MacConkey 

Agar 

*Môi trƣờng Macconkey agar 

chuẩn bị sẵn, chứa trong đĩa 

petri 90mm, thể tích 25ml ± 5% 

170000

001/PC

BA-VP 

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ 

Lavitec - 

Việt Nam 

Đĩa 200 16.700 3.340.000 

5 HC 09 

Dung 

dịch tẩy 

rửa đa 

enzyme 

MEGASET E-

2  

 

* Thành phần hoạt chất protease 

enzyme 0,5%. Dung dịch tẩy rửa 

có hoạt tính enzyme làm sạch 

dụng cụ y tế trƣớc khi đem đi 

khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn.  

* Chai 1 lít 

210000

010/PC

BA-VP 

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ 

Lavitec - 

Việt Nam 

Chai 5 265.000 1.325.000 

Danh mục gồm: 05 mặt hàng     Thành tiền: 10.354.000 

(Bằng chữ: Mười triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng) 



Phụ lục 2 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế - Vật Tƣ Khoa Học Kỹ Thuật Linh Anh 

Địa chỉ: Số 484B Bạch Đằng, Phƣờng Thị Nại, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3821986  - 0256.3829.779 

                  Đơn vị tính: đồng 

STT  MSĐT 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt hàng 

dự thầu 

(Tên 

thương 

mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng 

gói 

Số GPLH/ 

GPNK 

Hãng chủ 

sở hữu/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá dự 

thầu (đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))  

1 
VTYT 

04 

Khoá ba 

chạc 

Khóa 3 ngã 

không dây 

Chất liệu nhựa y tế  trong 

giúp quan sát đƣợc dòng 

chảy, chống đứt gãy. Có cấu 

tạo 3 đầu  khớp, đã tiệt trùng 

không độc, không gây sốt 

220000008/

PCBB-

HCM 

Disposafe 

Health and 

Life Care 

Ltd - Ấn 

Độ 

Cái 2000 3.885 7.770.000 

2 
VTYT 

05 

Miếng 

dán điện 

cực 

Điện cực 

tim, chủng 

loại: T716 

Điện cực đo điện tâm đồ, độ 

bám dính cao, không để lại 

chất kết dính. Tƣơng thích 

hầu hết với các loại cáp kết 

nối. 

220000444/

PCBB-

HCM 

Bio 

Protech - 

Hàn Quốc 

Cái 300 1.680 504.000 

3 HC 01 Giêm SA 
Giemsa 

500mL 

Thực hiện xét nghiệm soi 

nhuộm Giemsa- Chai 500ml 

180001893/

PCBA-

HCM 

Nam 

Khoa-Việt 

Nam 

Chai 2 1.554.000 3.108.000 

4 HC 08 
Cồn  90 

độ 
Cồn  90  

* Dung dịch không màu, 

trong suốt, không vẩn đục, có 

mùi cồn đặc trƣng. Ethanol 

90 độ. 

210001772/

PCBA-HN 

Thuận 

Phát-Việt 

Nam 

Lít 20 38.390 767.800 



STT  MSĐT 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt hàng 

dự thầu 

(Tên 

thương 

mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng 

gói 

Số GPLH/ 

GPNK 

Hãng chủ 

sở hữu/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá dự 

thầu (đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))  

5 HC 10 
Gel điện 

tim 

Gel điện tim 

250ml TNK 

* Thành phần: Carbomer, 

glycerin, natri clorid, nƣớc. 

Phù hợp với tần số điện cực 

máy điện tim, không  chứa 

Formadehyde.* Chai  250ml 

170000938/

PCBA-

HCM 

Turkuaz- 

Thổ Nhĩ 

Kỳ 

Chai 20 16.800 336.000 

6 
CCDC 

03 

Đèn 

hồng 

ngoại 

chân cao 

Đèn gù 

hồng ngoại 

- dimmer 

cao 1m7  

( ĐHN ) 

- Công suất bóng đèn 250W. 

Cổ định vị xoay đƣợc. 

- Đuôi đèn Ceramic sử dụng 

cho nhiều loại bóng. chóa đèn 

chất liệu nhôm hoặc tƣơng 

đƣơng - Có công tắc dimmer 

để điều chỉnh cƣờng độ. Thân 

đèn điều chỉnh đƣợc, cao từ 

1m đến 1,7m. - Cấu hình bao 

gồm: 01 Chân đèn hồng ngoại 

cao 1m đến 1,7m + 01 Bóng 

đèn hồng ngoại. - Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485:2005 

21000865C

FS/BYT-

TB-CT 

Công Ty 

TNHH 

Sản Xuất 

Thƣơng 

mại Dịch 

vụ Thành 

Nhân 

T.N.E- 

Việt Nam 

Bộ 4 882.000 3.528.000 

7 
CCDC 

11 

Kéo 

thẳng cắt 

chỉ 2 đầu 

nhọn 

Kéo 14cm 

thẳng, 2 đầu 

nhọn 

- Chất liệu: Thép không rỉ. 

- Kích thƣớc dài 14 cm,  2 

đầu nhọn.  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO:13485:2005 

180002317/

PCBA-

HCM 

ARAIN & 

SON’S - 

Pakistan 

Cái 20 24.150 483.000 



STT  MSĐT 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt hàng 

dự thầu 

(Tên 

thương 

mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng 

gói 

Số GPLH/ 

GPNK 

Hãng chủ 

sở hữu/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá dự 

thầu (đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))  

8 
CCDC 

13 

Kéo 

thẳng 

nhọn 

Kéo thẳng, 

2 đầu nhọn 

16cm 

- Chất liệu: Thép không rỉ. 

- Kích thƣớc: Dài 16cm,  2 

đầu nhọn.  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO:13485:2005 

180002317/

PCBA-

HCM 

ARAIN & 

SON’S - 

Pakistan 

Cái 20 24.150 483.000 

9 
CCDC 

14 

Kẹp 

phẩu tích 

có mấu 

(kẹp da) 

Nhíp đầu tù, 

có mấu 

16cm 

- Chất liệu: Thép không rỉ. 

- Kẹp da, mũi thẳng, dài 

16cm..  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO:13485:2005 

180002317/

PCBA-

HCM 

ARAIN & 

SON’S - 

Pakistan 

Cái 20 16.170 323.400 

10 
CCDC 

15 

Kẹp 

phẩu tích 

không 

mấu (kẹp 

mô) 

Nhíp nhọn, 

không mấu 

16cm 

- Chất liệu: Thép không rỉ. 

- Kẹp mô, mũi thẳng, dài 

16cm. 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO:13485:2005 

180002317/

PCBA-

HCM 

ARAIN & 

SON’S - 

Pakistan 

Cái 20 16.170 323.400 

11 
CCDC 

16 

Kìm kẹp 

kim loại 

16 cm 

(Pen kẹp 

kim 

16cm) 

Pen kẹp kim 

16cm 

- Chất liệu: Thép không rỉ. 

- Kích thƣớc: dài 16cm.  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO:13485:2005 

180002317/

PCBA-

HCM 

ARAIN & 

SON’S - 

Pakistan 

Cái 20 21.210 424.200 

12 
CCDC 

18 

Panh 

tách cơ 

cong 

Pen cong, 

có mấu 

- Chất liệu: Thép không rỉ. 

- Kích thƣớc: dài 12-14cm.  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO:13485:2005 

180002317/

PCBA-

HCM 

ARAIN & 

SON’S - 

Pakistan 

Cái 20 24.150 483.000 



STT  MSĐT 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt hàng 

dự thầu 

(Tên 

thương 

mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng 

gói 

Số GPLH/ 

GPNK 

Hãng chủ 

sở hữu/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá dự 

thầu (đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))  

13 
CCDC 

19 

Panh 

tách cơ 

thẳng 

Pen thẳng, 

có mấu 

- Chất liệu: Thép không rỉ. 

- Kích thƣớc: dài 12-14cm.  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO:13485:2005 

180002317/

PCBA-

HCM 

ARAIN & 

SON’S - 

Pakistan 

Cái 20 24.150 483.000 

14 
CCDC 

20 

Panh 

cong 

không 

mấu 

Pen cong, 

không mấu 

- Chất liệu: Thép không rỉ. 

- Mũi cong, ngàm có khía, dài 

14 - 16 cm 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO:13485:2005 

180002317/

PCBA-

HCM 

ARAIN & 

SON’S - 

Pakistan 

Cái 20 27.300 546.000 

Danh mục gồm: 14 mặt hàng     Thành tiền: 19.562.800 

(Bằng chữ: Mười chín triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Tên nhà thầu: Doanh nghiệp tƣ nhân xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà 

Địa chỉ: Số 215B phố Đội Cấn, Phƣờng Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội. Điện thoại: 024.3832.5853 

                  Đơn vị tính: đồng 

ST

T  

MSĐ

T 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt 

hàng dự 

thầu 

(Tên 

thương 

mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng gói 

Số 

GPLH/ 

GPNK 

Hãng 

chủ sở 

hữu/ 

Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá 

dự thầu 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))  

1 
CCD

C 01 

Xe đẩy 

cáng 

vận 

chuyển 

bệnh 

nhân 

Xe đẩy 

cáng 

bệnh 

nhân 

 

- Vật liệu: Inox 304, hoặc Inox 403, Kích thƣớc: 

1900(D) x 600(R) x 750(C) mm - Có 4 bánh xe 

có khóa, bánh xe 125mm,2 bánh có phanh- Xe 

và cáng, cáng có thể nhấc ra khỏi khung xe. Mặt 

cáng làm bằng inox tấm dày 1.0mm, bọc ôm khít 

khung cáng.Lan can bằng ống 19mmx1.0mm, có 

thể 

hạ xuống gấp gọn phía dƣới cáng. - Có cọc treo 

chai hoặc túi truyềndịch - Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2005 

1900012

62/PCB

A-HN 

Doanh 

nghiệp 

tƣ nhân 

xí nghiệp 

cơ kim 

khí 

Hải Hà – 

Việt 

Nam 

Cái 4 5.300.000 21.200.000 

2 
CCD

C 02 

Xe đẩy 

bệnh 

nhân 

Xe đẩy 

bệnh 

nhân 

ngồi (Xe 

lăn) 

.- Vật liệu: Thép mạ Chrome, độ rộng ghế 46cm, 

bánh trƣớc rộng 8'', xoay 360 độ, bánh sau 24'' 

bánh đặc. - Vành xe nan hoa tải trọng 120kg, 

khung xe đƣợc làm bằng sắt mạ crom.- Vị trí gác 

tay và chân gắn liền khung xe,  - Xe có gắn 2 

vòng lăn 2 bên, giúp cho việc tự di chuyển, Có 

hai tay đẩy phía sau để ngƣời nhà giúp di 

chuyển, Có hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe. 

Bánh xe trƣớc và sau đƣợc làm bằng cao su đúc. 

Có hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe.- Xe có 

1900012

60/PCB

A-HN 

Doanh 

nghiệp 

tƣ nhân 

xí nghiệp 

cơ kim 

khí 

Hải Hà – 

Việt 

Nam 

Chiếc 4 1.295.000 5.180.000 



ST

T  

MSĐ

T 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt 

hàng dự 

thầu 

(Tên 

thương 

mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng gói 

Số 

GPLH/ 

GPNK 

Hãng 

chủ sở 

hữu/ 

Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá 

dự thầu 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))  

thể đƣợc xếp gọn lại khi không sử dụng.- Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485:2005 

3 
CCD

C 21 

Xe tiêm 

thuốc 3 

tầng 

Xe đẩy 

thuốc 

tiêm và 

dụng cụ 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Kích thƣớc khoảng: 800mmx 500mm x 800mm 

4 chân đƣợc làm bằng ống vững vàng, - 2 Mặt 

xe, hộc, mặt bao xung quanh xe đẩy bằng inox 

tấm dày khoảng 0.8mm, - 2 hộc kéo đƣợc lắp ray 

trƣợt, giúp đóng mở nhẹ nhàng. -Lan can 4 phía 

bằng inox, - Tay đẩy bằng ống Ø19 x 1.0 mm, - 

Có 02 xô inox kích thƣớc (Ø160 - Ø230) x 220 

mm, - Vòng xô inox tấm dày khoảng 3.0 mm, 4 

bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa. 

1900012

65/PCB

A-HN 

Doanh 

nghiệp 

tƣ nhân 

xí nghiệp 

cơ kim 

khí 

Hải Hà – 

Việt 

Nam 

Cái 6 3.780.000 22.680.000 

Danh mục gồm: 03 mặt hàng     Thành tiền: 49.060.000 

(Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 4 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Kiến Tạo 

Địa chỉ: 41 Xuân Thủy - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.502.116 

                  Đơn vị tính: đồng 

ST

T  
MSĐT 

Tên 

phần 

(lô) 

Mặt hàng 

dự thầu 

(Tên thương 

mại) 

Quy cách kỹ thuật/ Đóng gói 
Số GPLH/ 

GPNK 

Hãng chủ sở 

hữu/ Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng   

 Đơn giá dự 

thầu (đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))   

 Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))  

1 
VTYT 

01 

Băng 

keo chỉ 

thị nhiệt 

Băng keo chỉ 

thị nhiệt kích 

cỡ 

25mm*50m 

Kích thƣớc: 25x50mm, dùng để kiểm tra 

gói dụng cụ đã hấp và chƣa hấp thông qua 

vạch, dùng trong kỹ thuật hấp ƣớt 

220002577/

PCBA-HN 

Nantong Fuhua 

Medical Packing 

Co., Ltd/Trung 

Quốc 

Cuộn 10 54.720 547.200 

2 
CCDC 

04 

Đèn soi 

thủ 

thuật 

ĐÈN GÙ 

CAO 1.7M 

ĐẾ GANG 

- Chân đèn chiều cao từ 1m đến 1,7m. Bộ 

gồm: Vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, chóa 

đèn chất liệu nhôm hoặc tƣơng đƣơng. 

- Bóng đèn công suất 40W - max 250W, có 

điều chỉnh tăng giảm đƣợc độ nóng, đuôi 

đèn ceramic. - Cổ định vị xoay đƣợc.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2005 

21000863C

FS/BYT-

TB-CT 

 CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 

THÀNH NHÂN 

TNE;Việt Nam 

Cái 5 787.500 3.937.500 

3 
CCDC 

05 

Xe đẩy 

oxy 

Xe đẩy bình 

oxy 

- Vật liệu: Inox 304. Chiều cao khoảng: 

1200mm; sử dụng ống Ø25x1.0mm  

- Đế xe làm bằng inox tấm dày 3.0mm, có 

thế kiềng an toàn. Thanh giá giữ phía sau có 

thể dịch chuyển và đƣợc giữ nhờ hệ thống 

khóa móc cố định khi để bình oxy. - Có dây 

xích chốt giữ cho bình oxy - Hai bánh xe 

trƣớc  và một bánh xe sau. 

170000004/

PCBMB-

BĐ 

Công ty TNHH 

Kiến Tạo 

(KITA)/ Việt 

Nam 

Cái 5 1.900.000 9.500.000 

Danh mục gồm: 03 mặt hàng     Thành tiền: 13.984.700 

(Bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn bảy trăm đồng) 
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